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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - LÝ 7

A/ Lý thuyết

Chương I: Quang học
1/ Khi nào thì ta nhìn thấy một vật? tại sao ta nhìn thấy viên sỏi  dưới bể nước mà không nhìn thấy viên sỏi qua tấm ván mỏng ?
3 Vật như thế nào gọi là vật sáng ?
2/ Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng? 
3/ Vùng sáng, vùng bóng nửa tối và vùng bóng tối là gì? 
Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực? nguyệt thực 
3/ Hiên tượng phản xạ áng sáng là gì ? ví dụ .

4/ Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình minh họa 
5/ Vật như thế nào gọi là gương phẳng  ? Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?
6/ So sánh đặc điểm của gương phẳng và gương cầu lồi ?

7/ Vật như thế nào có thể được coi là gương cầu lõm ? Gương cầu lõm có tác dụng gì ? Ứng dụng của gương cầu lõm ?




     
8/ Sự phản xạ sáng sáng trên gương cầu lõm như thế nào 

Chương II:Âm học
1/ Các nguồn âm có chung đặc điểm gì ? Mô tả 2 thí nghiệm chứng tỏ vật phát ra âm đều dao động ? Kể 1 số vật phát âm thường gặp trong đời sống ?

2/ Dao động là gì ? thế nào là 1 dao động 






3/ Tần số là gì ? Đơn vị của tần số ? Nêu kết luận về tính cao, thấp của âm liên hệ với tần số của âm ?

4 / Biên độ dao động của âm là gì ? Đơn vị đo to của âm ? Có liên quan nào giữa biên độ dao động và độ to âm phát ra ?







    

5/ Thế nào là âm phản xạ? tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn khi ta nghe chính âm đó ngoài trời ?











6/ Tiếng vang là gì? Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt, những vật như thế nào thì phản xạ âm kém.                                   












7/ Ô nhiễm tiếng ồn là gì? kể 3 ví dụ ?









8/ Nêu các biện pháp chính để chống gây ô nhiễm tiếng ồn ? 





     
B/. Bài tập
1/Trong các vật sáng như : Mặt trời ,Mặt trăng ,bóng đèn điện đang sáng ,gương soi ( sáng chói dưới ánh nắng mặt trời ) ,thanh sắt bị nung đỏ ,các vật nào là nguồn sáng? 

2/ Ánh sáng mà Mặt trời chiếu xuống trái đất được coi là chùm sáng song song hay phân kỳ? 

3/T¹i sao trong líp häc,ng­êi ta l¾p nhiÒu bãng ®Ìn ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau mµ kh«ng dïng mét bãng ®Ìn lín ?
4/ChiÕu mét tia s¸ng vµo g­¬ng ph¼ng víi gãc tíi b»ng 45 ®é th× gãc gi÷a tia tíi vµ tia ph¶n x¹ b»ng :

5/ G­¬ng nµo ®­îc dïng ®Ó quan s¸t phÝa sau ( kÝnh chiÕu hËu ) « t«,xe m¸y :

6/ Trong các phòng mổ ở Bệnh viện ,người ta thường không dùng một đèn lớn mà dùng 1 hệ thống gồm nhiều đèn . Theo em tại sao người ta lại làm như vậy 
7/ Khi trời nắng ,người ta cầm 1 cái thước trên mặt đất và quan sát được bóng của cái thước trên mặt đất có chiều dài đúng bằng chiều cao của cái thước nhô trên mặt đất .Khi đó chùm tia sáng mặt trời hợp với mặt đất một góc bằng bao nhiêu ?

8/ Có hai điếm sang S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình bên 

a. Hãy vè ảnh của một điểm tạo bởi gương

b. Vẽ hai chum tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 

và hai chum tia phản xạ tương ứng trên gương

c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng trong gường? Gạch chéo vùng đó.

9/ Chiếu 1 tia sáng tới theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc 400. Để tia phản xạ có phương nằm ngang phải đặt gương phẳng hợp với phương ngang 1 góc :
10/  Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N (hình 1) và trình bày cách vẽ.


11/ Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB, OAB đặt trước gương phẳng ?

12*/Chiếu 1 tia sáng tới SI lên một gương phẳng nằm ngang . Nếu giữ nguyên tia tới này rồi quay gương đi 1 góc 
13/ Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm .Khi sử dụng đèn ,người ta thường điều chỉnh pha đèn để đèn có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn rõ .Theo Em chùm sáng được chiếu ra từ đèn khi đó là chùm sáng gì ?Tại sao khi điều chỉnh pha đèn thì ánh sáng từ đèn phát ra có thể truyền đi xa mà vẫn rõ ?

14/ Tần số là gì ? đơn vị đo tần số ? tai người nghe được ấm có tần số trong khỏang nào?
15/  a. Tần số dao động của một vật là 500 Hz. Hãy cho biết ý nghĩa của con số đó? 

       b. trong 1 phút vật  thực hiện 1200 dao động. tính tần số dao động của vật?

16 .Một bạn học sinh huơ qua huơ lại chiếc thước trong không khí , chiếc thước dao động .Tại sao ta không nghe được âm do chiếc thước dao động phát ra ? 
17/Một vật a dao động 100 lần trong 2 giây . vật b dao động 500 dao động trong 8 giây . Tính tần số dao động của mỗi vật. vật nào phát ra âm cao hơn?
18/ Một cái cây mọc thẳng đứng ở bờ ao. Cây cao 1,2m, gốc cây cách mặt nước 50cm.một người quan sát ảnh của cây thì ngọn cây cách ảnh của nó là bao nhiêu?

19/ Một tàu ngầm phát ra siêu âm truyền trong nước và thu được âm phản xạ sau 1,5 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Xác định độ sâu đáy biển?
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ĐỀ 02 

Câu 1: ( 3 điểm). 

a, Tần số dao động là gì? Đơn vị đo ? Khi nào thì ta nói phát ra âm trầm ?

b, Một em học sinh đưa qua đưa lại chiếc thước trong không khí, chiếc thước dao động phát ra âm, nhưng tại sao ta không nghe được âm thanh do thước phát ra?

c,Âm thanh truyền đến tai ta qua những môi trường nào? Khi nào tai ta nghe được tiếng vang trong môi trường không khí ?
Câu 2:( 1.5 đ)

 Vật sáng là gì? Khi nào thì ta nhìn thấy một vật? vì sao ta nhìn thấy vật màu đen?  

Câu 2: (2.5đ điểm):  

a. Cho 2 điểm M, N và gương phẳng G như trong hình vẽ

Hãy trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ M đến gặp gương G

tại I và phản xạ đến N

b. Hãy vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng 

để vẽ ảnh của vật sáng CD đặt trước gương phẳng .    



  Câu3 :( 3 điểm). 
Để đo độ sâu của biển người ta dùng máy phát siêu âm theo nguyên tắc sau: Tia siêu âm được phát thẳng đứng từ máy phát siêu âm đặt trên tàu, khi gặp đáy biển sẽ phản xạ lại máy thu đặt liền với máy phát. Tính chiều sâu của đáy biển, biết rằng máy thu nhận được âm phản xạ sau khi phát 4 giây. Cho vận tốc siêu âm truyền trong nước biển là 1500m/s.

…….........…………………………………………………………………………
                                            Giáo viên ra đề : Phạm Thị Điệp
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